
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN KỲ PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO NGHỊ ĐỊNH 277/2025/NĐ-CP

 NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số  821 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp

Số
tháng
được

hưởng

Đối tượng Họ và tên cha hoặc mẹ (người
giám hộ) Nơi thường trú

1 Đinh Hồ Trúc Anh 06/11/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Hồ Thi ̣Thiếc Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
2 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 24/12/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Dời Thôn Ta ̀Gầm-  Sơn Kỳ
3 Đinh Thi ̣Ngọc Ánh 30/01/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Văn Dĩ Thôn Làng Rê- Sơn Kỳ
4 Đinh Kim Bảo 09/10/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Năm Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
5 Đinh Thi ̣Minh Chấu 30/07/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh văn Mau Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
6 Đinh Hồng Duy 12/01/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Vẻ Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
7 Đinh Minh Đức 15/04/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Đim Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
8 Đinh Thi ̣ Mỹ Hằng 17/02/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Khân Thôn Làng Rê- Sơn Kỳ
9 Đinh Xuân Huấn 12/06/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Mỹ Lệ Thôn Làng Rê- Sơn Kỳ
10 Đinh Thi ̣Diễm Huệ 23/03/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hiền Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
11 Đinh Thi ̣Mai Hương 20/06/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Oanh Thôn Làng Rào- Sơn Thủy

12 Hoàng Thanh Hà 01/12/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Hoàng Tiến Phúc Xóm Thượng Lương- Nghinh Tường
13 Đinh Nguyễn Gia Khang 10/07/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Nguyền Thi ̣Lựu Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
14 Nguyễn Bảo Khang 17/04/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Võ Thi ̣Kim Dung Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
15 Phan Vũ Đăng Khoa 03/11/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Vũ Thi ̣Thủy Thôn Làng Rào- Sơn Thủy
16 Đinh Hạ Kiều Lâm 11/05/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Truyên Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
17 Đinh Sơn Lâm 28/01/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Dung Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
18 Nguyễn Ngọc Tu ́Linh 31/07/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Nguyễn Ngọc Sơn Thôn Làng Rào- Sơn Thủy
19 Đinh Thi ̣Nhã Ly 28/08/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sim Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
20 Nguyễn Hạ My 01/12/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Chu Thi ̣Quỳnh Anh Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
21 Đinh Hoàng Ái Mỹ 31/07/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thúy Thôn Huy Em- Sơn Tây Thượng
22 Đinh Thi ̣Bích Ngân 23/04/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Diễm Thúy Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
23 Đinh Thi ̣Bảo Ngọc 05/03/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣sương Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
24 Đinh Thanh Nhã 15/12/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thu Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
25 Đinh Nhật Phong 17/01/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hiếu Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
26 Đinh Gia Phúc 25/08/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hà Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
27 Đinh Phúc Quy 11/02/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Ghí Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
28 Đinh Hoàng Sơn 06/05/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chiếu Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
29 Trần Cát Tiên 04/01/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Trần Thành Trí Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
30 Phạm Thi ̣Bảo Trâm 18/07/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Rông Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
31 Phạm Thi ̣Thanh Trúc 22/06/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Loan Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
32 Đinh Xuân Trường 03/05/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Si Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
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33 Đinh Thi ̣Cẩm Tú 19/07/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Văn Phăng Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
34 Đinh Lê Anh Tuấn 01/04/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Lê Kim Thảo Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
35 Đinh Tuấn 05/12/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thu Phí Thông Làng Trăng- Sơn Kỳ
36 Đinh Thi ̣Thanh Tuyền 10/08/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thiết Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
37 Đinh Thi ̣Nhã Uy 18/12/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chúc Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
38 Đinh Hoàng Vinh 29/11/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Trinh Thôn Làng Rào- Sơn Thủy
39 Đinh Uy Vũ 11/08/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nga Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
40 Hà Quốc Vũ 26/10/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hằng Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
41 Nguyễn Lâm Nhật Vượng 12/07/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Lê Thi ̣Hồng Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
42 Nguyễn Đinh Nhật Vy 12/10/2022 Mầm 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Ngọc Hoàng Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
43 Đinh Hoàng Bách 19/04/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hà Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
44 Đinh Hoàng Gia Bách 11/05/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Văn Nhất Thôn Ca ̀Xen-  Minh Long
45 Đinh Thi ̣Ngọc Bích 03/08/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sủi Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
46 Đinh Hoàng Chiến 02/01/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Châu Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
47 Đinh Thi ̣Dao 07/05/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sí Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
48 Đinh Tiến Dũng 30/05/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thị Vân Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
49 Đinh Thiên Đại 21/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chiêng Thôn Làng Riềng-  Sơn Kỳ
50 Nguyễn Hữu Đạt 16/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Trần Thi ̣Diễm My Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
51 Đinh Thi ̣Gia Hân 11/05/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Triên Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
52 Đinh Thi ̣Hạnh 02/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thiêng Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
53 Đinh Thi ̣Mỹ Hạnh 15/06/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thiểu Thôn Nước Lát- Sơn Kỳ
54 Đinh Thi ̣Mỹ Hạnh 17/10/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Gió Thôn Làng Rê- Sơn Kỳ
55 Đinh Thi ̣Diệu Hiền 19/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sung Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
56 Đinh Hồng Hưng 25/02/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Dung Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
57 Đinh Quốc Hưng 01/05/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thăm Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
58 Đinh Minh Huy 10/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thước Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
59 Đinh Thi ̣Y La 19/03/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Uông Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
60 Đinh Hoàng Bích Ly 04/07/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Huyền Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
61 Đinh Hà Minh 07/02/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đimh Thi ̣Hiếc Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
62 Đinh Thi ̣Diễm My 10/06/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Cách Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
63 Đinh Thi ̣Song Nga 18/08/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Kịệp Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
64 Đinh Thi ̣Ngọc Ngân 03/07/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Văn Khúp Thôn Làng Rê- Sơn Kỳ
65 Đinh Thi ̣Trúc Ngân 08/08/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thước Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
66 Nguyễn Minh Nhật 29/12/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Nguyễn Thi ̣Hồng Phượng Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
67 Đinh Hoàng Phi 22/12/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nga Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
68 Võ Ngọc Đông Quân 25/05/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Trương Thi ̣Mỹ Diệu Thôn Làng Rào- Sơn Thủy
69 Đinh Minh Quân 24/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Dương Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
70 Đinh Nhật Quang 04/11/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chuyền Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
71 Đinh Đức Tài 05/11/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thiên Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
72 Đinh Thi ̣Phương Thảo 23/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hương Thôn Làng Riềng- Sơn Kỳ
73 Đinh Xuân Thiện 16/10/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hoa Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
74 Đinh Xuân Tín 15/11/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thủy Thôn Nước Lát- Sơn Kỳ
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75 Đinh Văn Tịnh 16/08/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Văn Ngoanh Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
76 Đinh Thi ̣Anh Trâm 10/01/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Anh Xắp Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
77 Đinh Thi ̣Bảo Trân 15/05/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chín Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
78 Đinh Ngọc Tường 25/12/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Văn Thách Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
79 Đinh Thi ̣Ngọc Tuyền 15/12/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hòa Bình Thôn Làng Rê- Sơn Kỳ
80 Đinh Thi ̣Bảo Uyên 01/12/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Văn Thơn Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
81 Đinh Thi ̣Bảo Uyên 17/10/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Năng Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
82 Võ Nhã Uyên 16/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Lê Thi ̣Châu Thôn Làng Rào- Sơn Thủy
83 Đinh Phạm Bảo Yến 27/09/2021 Chồi A 7 Xã khu vực III Phạm Thi ̣Hạnh Thôn Làng Riềng- Sơn kỳ
84 Đinh Thi ̣Quỳnh Anh 02/11/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Bùi Thi ̣Huỳnh Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
85 Đinh Tuấn Anh 01/05/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thơ Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
86 Phạm Bảo Cun 24/06/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Khuyên Thôn Làng Riềng- Sơn kỳ
87 Đinh Thành Đào 17/02/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Văn Sót Thôn Bô ̀Nung- Sơn Kỳ
88 Đinh Duy Đảng 19/04/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Lí Thôn Gía Gối-  Sơn Thủy
89 Đinh Tiến Đạt 05/10/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Bích Việt Thôn Làng Rút-  Sơn Kỳ
90 Đinh Thi ̣Giang 14/11/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Văn Thư Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
91 Đinh Thi ̣Thảo Hiệu 01/05/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Xinh Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
92 Đinh Như Huyền 09/08/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nhưng Thôn Làng Rê-  Sơn Kỳ
93 Đinh Duy Hào 01/12/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Dương Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
94 Đinh Thi ̣Bảo Hà 04/05/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Phụ Thôn Làng Rút-  Sơn Kỳ
95 Dương Thi ̣Hài Hòa 05/10/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Dương Hữu Nghĩa Thôn Nước Lát-  Sơn Kỳ
96 Đinh Thiên Hoàng 23/06/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Danh Thôn Ta ̀Gầm-  Sơn Kỳ
97 Đinh Thi ̣Mai Khôi 16/12/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Xuất Thôn Làng Riềng- Sơn kỳ
98 Đinh Lê Duy Khương 23/07/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Lê Thi ̣Kim Phượng Thôn Làng Rút- Sơn Kỳ
99 Đinh Thi ̣Bích Lệ 24/06/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Lăng Thôn Làng Riềng- Sơn kỳ

100 Đinh Đức Lương 18/02/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Tra ̀Vi Thôn Ta ̀Gầm-  Sơn Kỳ
101 Đinh Thi ̣Thúy Ngân 09/07/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Mi Thôn Ta ̀Gầm-  Sơn Kỳ
102 Đinh Thi ̣Hoàng Ngân 09/11/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Ngọc Thôn Làng Riềng- Sơn kỳ
103 Nguyễn Bảo Ngọc 03/12/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Lê Thi ̣Bích Đào Thôn Ta ̀Cơm- Sơn Thủy
104 Đinh Thi ̣Diệu Ngọc 12/05/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh thi ̣thúy Thôn Làng Rê-  Sơn Kỳ
105 Đinh Thi ̣Kim Nguyệt 03/08/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Đa Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
106 Đinh Trường Nhân 04/02/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Ái Ly Thôn Ta ̀Bần- Sơn Thủy
107 Đinh Thi ̣Kiều Nhung 07/11/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thinh Thôn Làng Rê-  Sơn Kỳ
108 Đinh Thi ̣Quỳnh Như 04/02/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Cua Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
109 Đinh Quang Phú 01/04/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Văn Khiếc Thôn Làng Rê-  Sơn Kỳ
110 Đinh Minh Phúc 17/11/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Lê Thi ̣Nữ Thôn Làng Rút-  Sơn Kỳ
111 Nguyễn Trần Trung Quân 16/07/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Trần Thi ̣Như Thi Thôn Làng Rê-  Sơn Kỳ
112 Đinh Công Tuyền 28/11/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thầy Thông Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
113 Đinh Thi ̣Ánh Tuyết 18/10/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hôn Thôn Làng Riềng- Sơn kỳ
114 Đinh Phúc Thịnh 11/12/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Văn Răng Thôn Ta ̀Gầm- Sơn Kỳ
115 Đinh Cao Kỳ Thư 08/07/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sa Li Na Thôn Làng Rút-  Sơn Kỳ
116 Đinh Thị An Thùy 28/10/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thúa Thôn Ta ̀Gầm-  Sơn Kỳ
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117 Đinh Thi ̣Thủy Truyền 26/10/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nĩa Thôn Làng Rút-  Sơn Kỳ
118 Đinh Thi ̣Nhã Uyên 26/07/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hiên Thôn Làng Rê-  Sơn Kỳ
119 Đinh Hoàng Yến Vũ 06/10/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Diêm Thôn Làng Riềng-Sơn kỳ
120 Đinh Thi ̣Khả Vy 07/06/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Vang Thôn Ta ̀Gầm-  Sơn Kỳ
121 Đinh Công Ve 16/10/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hữu Thôn Làng Rê-  Sơn Kỳ
122 Đinh Y Yên 02/11/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Danh Thông Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
123 Đinh Hoàng Ý 15/06/2021 Chồi B 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sin Thông Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
124 Đinh Đăng Bách 16/10/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Văn Dũng Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
125 Đinh Thị Phương Nhã 05/01/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Dí Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
126 Đinh Thị Linh Đan 11/03/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Phạm Thi ̣Sết Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
127 Đinh Phúc Nhị 02/06/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Văn Biểu Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
128 Đinh Thị An Nhiên 14/11/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nghĩa Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
129 Đinh Thị Hiệu 06/05/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Tí Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
130 Đinh Minh Huỳnh 07/11/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Văn Ú Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
131 Đinh Thị Như Phúc 12/12/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Văn Bắc Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
132 Đinh Trần Tuấn Khải 01/07/2021 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Văn Thích Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
133 Nguyễn Gia Long 08/02/2022 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Bao Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
134 Đinh Thị Bảo Ngân 04/09/2022 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Văn Bùng Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
135 Đinh Minh Trí 29/04/2022 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Kim Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
136 Đinh Thị Như Ý 12/08/2022 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hổ Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
137 Đinh Thị Thúy Kiều 27/05/2022 La ́C 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Cương Thôn Làng Trăng-  Sơn Kỳ
138 Đinh Thi ̣Nguyệt Ánh 25/02/2021 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Văn Hùng Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
139 Đinh Văn Chí 09/02/2021 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Văn Cuốc Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
140 Đinh Thi ̣Như Năm 06/04/2021 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Văn Tương Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
141 Đinh Hoàng Duy 03/08/2021 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thơm Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
142 Đinh Thi ̣Yến Nhi 03/09/2021 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Huy Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
143 Đinh Minh Dược 03/04/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nhanh Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
144 Đinh Thi ̣Trúc Nhã 06/11/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Văn Quên Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
145 Đinh Thi ̣Quỳnh Anh 27/04/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thiên Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
146 Đinh Thi ̣Ngọc Huyền 29/06/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Văn Dương Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
147 Đinh Thi ̣Y Khuy 13/12/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chi Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
148 Đinh Thi ̣Ngọc Mai 19/06/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thinh Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
149 Đinh Văn Niên 02/01/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chi Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
150 Đinh Anh Tuấn 18/09/2022 La ́D 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chung Thôn Bô ̀Nung-  Sơn Kỳ
151 Đinh Gia Bảo 08/11/2021 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Thị Uông Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
152 Đinh Thị Hương Ly 26/11/2021 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Văn Thảo Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
153 Đinh Đức Tài 28/05/2021 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Then Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
154 Đinh Hoàng Minh 09/04/2021 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Văn Thôn Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
155 Đinh Tấn Duy 15/02/2022 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hiền Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
156 Đinh Thị Như Ý 24/02/2022 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thiểu Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
157 Đinh Thị Mỹ Khuyên 03/02/2022 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thở Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
158 Đinh Thị Mỹ Lợi 02/11/2022 La ́E 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nhặc Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
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159 Đinh Thi ̣Ảnh Dương 02/01/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sĩa Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
160 Đinh Thi ̣Khánh Ly 25/05/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Rinh Thôn Nước Lác- Sơn Kỳ
161 Đinh Tấn Trung 15/06/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Chiến Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
162 Đinh Thi ̣Bảo Yến 28/09/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thảo Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
163 Đinh Thi ̣Na Chi 25/03/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Tiến Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
164 Đinh Thi ̣Liễu 20/03/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Nhít Thôn Nước Lác- Sơn Kỳ
165 Đinh Minh Tuấn 03/11/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thầm Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
166 Đinh Duy Huệ 23/12/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Thư Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
167 Phạm Thi ̣Thúy Kim 29/11/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Phạm Thi ̣Hanh Thôn Mò O-  Sơn Kỳ
168 Đinh Thi ̣Hà Vi 02/06/2021 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Hùng Thôn Xà Ây -  Sơn linh
169 Đinh Văn Hoàng 20/02/2022 La ́G 7 Xã khu vực III Đinh Thi ̣Sơm Thôn Nước Lác-  Sơn Kỳ
170 Đào Thị Khả Ái 28/12/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đào Hữu Nghĩa Thôn Di Hoăng
171 Đinh Tiểu Bảo 3/6/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sói Thôn Mò O
172 Đinh Y Chun 3/4/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thủ Thôn Làng Ranh
173 Đinh Thị Minh Di 7/11/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Tâng Thôn Làng Bung
174 Đinh Thị Diêm 8/1/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thát Thôn Làng Ranh
175 Đinh Nhật Duy 14/11/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Chanh Thôn Mò O
176 Đinh Thị Hải Hoàng 28/8/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Hải Văn Thôn Làng riềng
177 Đinh Hoàng Huỳnh 28/3/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sinh Thôn Làng Ranh
178 Phạm Thanh Hưng 26/1/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Phạm Văn Hiếu Thôn Làng Ranh
179 Đinh Đặng Duy Hưng 23/8/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Thành Thôn Làng Bung
180 Đinh Anh Khương 15/7/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Quyền Thôn Làng Ranh
181 Đinh Thị Trúc Ly 2/3/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Vụt Thôn  Làng Ranh
182 Đinh Thị Khánh Linh 12/5/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Ly Thôn Mò O
183 Đinh Thị Tuệ Lâm 8/6/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sý Thôn Tà Bần-Sơn Thủy
184 Đinh Thị An Nguyên 21/10/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Phương  Thôn Mò O
185 Đinh Thị Nhung 27/5/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Bình Thôn Làng Ranh
186 Đinh Thị Tuyết Nhung 10/11/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Lại Thôn Mò O
187 Đinh Thị Nguyệt Quế 18/9/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thân Thôn Làng Bung
188 Đinh Thị Kim Sun 20/7/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Mai Thôn Làng Bung
189 Võ Khánh Thi 26/4/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Võ Như Phương Thôn Làng Rào- xã Sơn Thủy
190 Đinh Nguyễn Anh Thư 5/09/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Thưm Thôn Mò O
191 Thới Thị KimTuyến 29/11/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Thới Hương Trà Thôn Làng Ranh
192 Đinh Thị Thanh Thúy 1/7/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sịch Thôn  Làng Ranh
193 Đinh Quang Trường 3/7/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Trích Thôn  Làng Ranh
194 Đinh Ngọc Tuyển 2/12/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Trách Thôn Mò O
195 Đào Hữu Tình 28/12/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đào Hữu Nghĩa Thôn Di Hoăng
196 Đỗ Minh Toàn 26/1/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đỗ Công Viên Thôn Di Hoăng
197 Đinh Văn Thiện 17/11/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Hơ My Thôn  Làng Ranh
198 Đinh Thị Bảo Uyên 16/1/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Hạnh Thôn Mò O
199 Đinh Quốc Việt 31/1/2022 Mầm 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hôm Thôn Làng Ranh
200 Đinh Bình An 14/5/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Điền Thôn Làng Bung 
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201 Đinh Thị Ngọc Ân 22/12/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Nít  Thôn Làng Ranh
202 Đinh Thị Ngọc Diễm 22/04/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Hậy Thôn Làng Ranh 
203 Đinh Thị Diệu 26/2/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh văn Tia Thôn Làng Ranh 
204 Đinh Ngọc Ánh Dương 8/7/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Xuân Tiến Thôn Làng Ranh 
205 Đinh Thị Hằng 7/1/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Theo Thôn Làng Bung 
206 Đinh Thị Hạnh 6/1/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn U Thôn Mò O 
207 Đinh Tuấn Huy 11/8/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Khư Thôn Mò O 
208 Đinh Nhật Khả 09/12/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Bân Thôn Làng Bung 
209 Đinh Minh Khải 17/10/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Minh Kiệt Thôn Làng Ranh 
210 Đinh Văn Khoa 12/10/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Túc Thôn Mò O 
211 Đinh Đăng Khôi 23/6/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hôm Thôn Làng Bung 
212 Đinh Minh Kiều 09/5/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sảo Thôn Làng Bung 
213 Đinh Thị Quỳnh Mai 19/11/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh A Thôn Mò O 
214 Phạm Thị Thúy Ngân 30/9/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Phạm Văn Thu Thôn Mò O
215 Đinh Thị Minh Nguyệt 04/3/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Trên Thôn Mò O 
216 Hồ Hạ Nhi 17/12/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Hồ Thị Niên  Xã Tây Trà Bồng
217 Nguyễn Hoàng Oanh 06/7/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Nguyễn Văn Dương Thôn Làng Ranh 
218 Phạm Văn Quân 08/2/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Phạm Văn Thét Thôn Làng Bung 
219 Đinh Đức Tài 13/7/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Uốc Thôn Làng Ranh 
220 Đinh Bùi Anh Thư 07/5/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Hút Thôn Làng Ranh 
221 Đinh Văn Thiên 11/1/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thin -;l9k8j6hgWBL
222 Đinh Chí Thiện 04/12/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Đường 0KJHZXCV,N
223 Đinh Hồng Thuận 08/07/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hiệp Thôn Làng Bung 
224 Đinh Thị Thanh Thúy 09/03/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Thanh Thôn Mò O 
225 Đinh Thị Bảo Trâm 12/1/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Quang Thôn Làng Ranh 
226 Đinh Thị Thúy Vân 12/11/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Bảy Thôn Mò O 
227 Đinh Đức Vỹ 14/11/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Séo Thôn Làng Bung 
228 Đinh Thị Kiều Xuân 5/1/2021 Chồi 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Ni Thôn Mò O 
229 Đinh Nhật Minh Anh 01/07/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Nhờ Thôn Di Hoăng 
230 Đinh Thị Nhật Lệ 16/04/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hà Thôn Di Hoăng 
231 Đinh Thị Trúc Linh 22/05/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thể Thôn Di Hoăng 
232 Đinh Thị Tú Uyên 17/01/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Tú Thôn Di Hoăng 
233 Đinh Vũ Anh Khiếu 13/12/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Khiêm Thôn Di Hoăng 
234 Phạm Thị Ngọc Uyên 22/07/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Phạm Văn Quỳnh Thôn Di Hoăng 
235 Đinh Minh Khang 12/08/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thai Thôn Gò Da 
236 Đinh Thị Mỹ Kiệt 24/11/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Sun Thôn Gò Da 
237 Phạm Đinh Thúy Trúc 11/09/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Phạm  Văn Hang Thôn Gò Da 
238 Đinh Văn Nghìn 12/06/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh văn Tinh Thôn Làng Ranh
239 Đinh Thị Ánh Thư 31/01/2021 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hảy Thôn Di Hoăng 
240 Đinh Thị Hoài An 30/06/2022 La B 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Tú Thôn Di Hoăng 
241 Đinh Văn Giừ 24/11/2022 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Y Thôn Di Hoăng 
242 Đinh Bảo Hưng 2/1/2022 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Đời Thôn Di Hoăng 
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243 Đinh Thị Thùy Dung 4/03/2022 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thiếu Thôn Di Hoăng 
244 Đinh Thị Uyên Thanh 19/08/2022 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Tú Thôn Di Hoăng 
245 Đinh Phạm Minh Toàn 15/08/2022 Lá B 7 Xã ĐBKK Phạm Văn Hành Thôn Di Hoăng 
246 Đinh Thị Linh Chi 02/03/2022 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hung Thôn Gò Da 
247 Đinh Thị Thảo Đan 12/07/2022 Lá B 7 Xã ĐBKK Đinh Văm Gỏi Thôn Kà Khu 
248 Đinh Thị Minh Anh 11/07/2021 Lá C 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Íp Thôn Làng Già
249 Lê Gia Huy 02/10/2021 Lá C 7 Xã ĐBKK Lê Văn Ngọc Thôn Làng Già
250 Đinh Thị Trúc Mây 08/03/2021 Lá C 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Nưn Thôn Làng Già
251 Phạm Đinh Tuấn Tài 19/08/2021 Lá C 7 Xã ĐBKK Phạm Văn Thìn Thôn Làng Già
252 Đinh Thị Thanh Tâm 26/11/2021 Lá C 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Chút Thôn Làng Già
253 Đinh Minh Duy 25/04/2022 Lá C 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Út Thôn Làng Già
254 Phạm Thị Lệ Hằng 26/09/2022 Lá C 7 Xã ĐBKK Phạm Phú Phòng Thôn Làng Già
255 Đinh Gia Hưng 04/06/2022 Lá C 7 Xã ĐBKK ĐinhThị Nga Thôn Làng Già
256 Đinh Thị Minh Kha 28/05/2022 Lá C 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Thiêu Thôn Làng Già
257 Phạm  Đinh Kiệt 19/02/2022 Lá C 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Lo Thôn Làng Già
258 Phạm Thị Hồng Nhất 01/11/2022 Lá C 7 Xã ĐBKK Phạm Thị Nho Thôn Nước Lầy - xã Ba Vì 
259 Đinh Thị Thanh Trân 02/11/2022 Lá C 7 Xã ĐBKK Đinh  Văn Triệt Thôn Làng Già
260 Đinh Gia Hân 10/04/2021 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Vĩa Thôn Kà Khu
261 Đinh Thanh Hiền 11/06/2021 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sí Thôn Kà Khu
262 Phạm Quốc Huy 18/09/2021 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hóa Thôn Kà Khu
263 Đinh Hoàng Sơn 05/06/2021 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sứ Thôn Kà Khu
264 Đinh Văn Khôi 19/11/2021 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Dơ Thôn Kà Khu
265 Đinh Thị Thúy Diễm 29/04/2022 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sôi Thôn Kà Khu
266 Đinh Thị Huyền 28/10/2022 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sô Thôn Kà Khu
267 Đinh Hạo Minh 07/07/2022 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Hợi Thôn Kà Khu
268 Đinh Thị Kiều Oan 15/09/2022 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Thị Phiên Thôn Kà Khu
269 Đinh Huỳnh Sang 12/09/2022 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Sứ Thôn Kà Khu
270 Đinh Thảo Vân 22/11/2022 Lá D 7 Xã ĐBKK Đinh Văn Vĩa Thôn Kà Khu
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 NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số  821 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN KỲ
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CB-GV THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ CẬP

HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH 277/2025/NĐ-CP  NĂM HỌC 2025-2026(Kèm theo Quyết định số  821 /QĐ-UBND ngày  04  tháng  8  năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

STT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Chức vụ Lớp dạy Đơn vị Trình độ

đào tạo
Mức tiền được
hưởng/tháng

Số tháng
được

hưởng
1 Nguyễn Thị Ánh Tuyến 02/12/1985 Hiệu trưởng Trường MN Sơn Kỳ Đại học 960.000 7
2 Hồ Thị Quỳnh Kha 14/05/1981 P/ Hiệu trưởng Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 7
3 Đinh Thị Cheng 10-11-1989 Giáo viên Lá C ( Ghép 3-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Đại học 960.000 7
4 Đinh Thị Sỹ 16-09-1979 Giáo viên Lá D( Ghép 3-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Đại học 960.000 7
5 Đinh Thị Suốt 04-03-1981 Giáo viên Lá E( Ghép 3-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Đại học 960.000 7
6 Nguyễn Thị Ánh Hồng 10-03-1983 Giáo viên Lá G( Ghép 3-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 7
7 Trần Thị Giang 12-11-1991 Giáo viên Chồi A( 4-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Đại học 960.000 7
8 Phạm Thi Thu Quyền 12-04-2002 Giáo viên Chồi A( 4-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 7
9 Đinh Thị Khăm 04-08-1994 Giáo viên Chồi B( 4-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 7
10 Đinh Thị Minh Huệ 01-11-2004 Giáo viên Chồi B( 4-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 4
11 Đinh Thị Kiều 01/08/2003 Giáo viên Chồi B( 4-5 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Đại học 960.000 3
12 Đinh Thị Y Uyên 23/02/2002 Giáo viên Mầm ( 3-4 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 7
13 Đinh Thị Lậy 21-12-1991 Giáo viên Mầm ( 3-4 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Đại học 960.000 2
14 Đinh Thị Mỹ Hạnh 16/03/2003 Giáo viên Mầm ( 3-4 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 7
15 Đinh Thị Nhung 15/02/2003 Giáo viên Mầm ( 3-4 tuổi) Trường MN Sơn Kỳ Cao đẳng 960.000 5
16 Nguyễn Thị Xuân Nam 10/09/1982 Hiệu trưởng Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
17 Nguyễn Thị Kiều 04/04/1986 P/ Hiệu trưởng Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
18 Đặng Thị Huỳnh Nga 01/6/1983 NV Kế toán Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
19 Trần Thị Bích Ngọc 15/02/1982 Giáo viên Mầm ( 3-4 tuổi) Trường MG Sơn Ba Cao đẳng 960.000 7
20 Phạm Thị Đết 14/05/1986 Giáo viên Mầm ( 3-4 tuổi) Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
21 Đào Thị Viên 09/09/1986 Giáo viên Chồi ( 4-5 tuổi) Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
22 Đinh Thị Tréo 17/10/1992 Giáo viên Chồi ( 4-5 tuổi) Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
23 Võ Cao Thị Ánh Na 17/3/1987 Giáo viên Lá B (ghép 3-4-5 tuổi) Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
24 Đinh Thị Chát 16/02/1996 Giáo viên Lá B (ghép 3-4-5 tuổi) Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
25 Đào Thị Mỹ Vẽ 21/11/1999 Giáo viên Lá C ( ghép 3-4-5 tuổi) Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7
26 Nguyễn Thị Thuỷ 30/11/2002 Giáo viên Lá D (ghép 3-4-5 tuổi) Trường MG Sơn Ba Đại học 960.000 7

Tổng cộng
Danh sách này có 26 giáo viên
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PHỤ LỤC 2

Kinh phí tăng
thêm
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161.280.000

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CB-GV THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ CẬP
HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH 277/2025/NĐ-CP  NĂM HỌC 2025-2026(Kèm theo Quyết định số  821 /QĐ-UBND ngày  04  tháng  8  năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Danh sách này có 26 giáo viên
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